
Phụ lục số 2 

A PHẦN THU

1 Tổng số thu 150 180 200

- Thu phí, lệ phí 150 180 200

- Thu sản xuất, dịch vụ

2 Số thu được để lại chi 110 120 125

- Thu phí, lệ phí 110 120 125

(Trong đó nguồn làm lương ) 44 48 50

- Thu sản xuất, dịch vụ

(Trong đó giảm chi ngân sách)

3 Số thu nộp NSNN 40 65 75

- Thu phí, lệ phí 40 65 75

- Thu sản xuất, dịch vụ

* Chi tiết 

1-Văn phòng Sở  

Tổng thu

- Thu phí, lệ phí 150 180 200

- Số thu được để lại chi 110 120 125

(Trong đó nguồn làm lương) 44 48 50

- Số thu nộp ngân sách 40 65 75

2- TT Khuyến công &XTTM

Tổng thu

- Thu dịch vụ

- Số thu để lại chi

(Trong đó giảm chi ngân sách)

- Số thu nộp ngân sách

B PHẦN CHI (I+II+III) 32,174 33,039 33,349

I 
Chi quản lý nhà nước (chương 

416-Loại 340-Khoản 341) 10,175 10,240 10,250

1 Văn phòng Sở 10,175 10,240 10,250

a) Chi thực hiện tự chủ 7,353 7,353 7,353

b) Chi thực hiện không tự chủ 2,822 2,822 2,822

c) Phí, lệ phí 44 65 75

II
Chi sự nghiệp kinh tế (chương 

416 - Loại 280-Khoản 338) 21,519 22,299 22,599

1 Văn phòng Sở 4,070 4,070 4,070

a) Kinh phí thường xuyên

Kế hoạch tài 

chính 2023
Ghi chú
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Đơn vị tính: Triệu đồng

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Chương: 416

Số 

TT
Nội dung

Kế hoạch dự 

toán 2021

Kế hoạch dự 

toán 2022



Kế hoạch tài 

chính 2023
Ghi chú

Số 

TT
Nội dung

Kế hoạch dự 

toán 2021

Kế hoạch dự 

toán 2022

b) Kinh phí không thường xuyên 4,070 4,070 4,070

2 Trung tâm KC và XTTM 17,449 18,229 18,529

a) Kinh phí thường xuyên 2,049 2,049 2,049

b) Kinh phí không thường xuyên 2,380 2,380 2,380

c) Chương trình Khuyến công 5,940 5,700                5,900                

d) Chương trình tiết kiệm năng lượng 1,880 2,100 2,000

e) Chương trình Xúc tiến thương mại 5,200 6,000 6,200

III

Chi sự nghiệp đào tạo(chương 

416 - Loại 070-Khoản 083) 480 500 500

1 Văn phòng Sở 480 500 500

Kinh phí không thường xuyên 480 500 500
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